
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Lô 12A, Khu BA1, Khu đô thị xanh Vũng Chua, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố 
Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

28/05/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XĂNG DẦU NGỌC QUÝ

4101543666

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XĂNG 
DẦU NGỌC QUÝ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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2.500.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Mua bán sắt thép các loại. Mua bán kim loại màu (trừ 
mua bán vàng miếng).

4662

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý ký gởi hàng hóa. Dịch vụ thương mại. Đại lý 
mua bán xăng dầu nhớt, gas.

4610

3. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (trừ 
gas).

4661

4. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Dịch vụ rửa xe.

4520

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Mua bán kim khí điện máy.

4649

6. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp mặt bằng.

4312

7. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Dịch vụ ăn uống (Trừ hoạt động quán bar và quán giải 
khát có khiêu vũ)

5629

8. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa, xăng dầu đường bộ

4933

9. Xây dựng nhà để ở 4101

10. Xây dựng nhà không để ở 4102

11. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi. Cho thuê 
bãi đỗ xe ô tô.

6810

12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất.

4663

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán phế liệu (không mua bán phế liệu tại trụ sở).

4669

14. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Mua bán xe ôtô.

4511

15. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Mua bán phụ tùng.

4530

16. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán vật tư thiết bị ngành xăng dầu. Mua bán vật 
tư, thiết bị, phụ tùng máy móc các loại, phương tiện cơ giới, 
giao thông vận tải.

4659(Chính)

17. (* Lưu ý: Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ và duy trì điều kiện 
đầu tư kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện).

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN 
XUÂN 
HỒNG

336/49 Phan Văn Trị, 
Phường 11, Quận 
Bình Thạnh, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

1.500.000.000 60,000 023663862

2 NGÔ 
THẮNG 
CẢNH

Tổ 23, Khu vực 5 , 
Phường Ghềnh Ráng, 
Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

1.000.000.000 40,000 215031766

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       023663862
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 336/49 Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 336/49 Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN XUÂN HỒNG Nữ

26/12/1984 Kinh Việt Nam

24/12/2013 CA Tp HCM 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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